
UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

 

Số:         /QĐ-GD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

 

         Lâm Hà, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2024 - 2025 tại các trường mẫu giáo, 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Hà 

 

        TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM HÀ 
 

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

huyện Lâm Hà về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Hà; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy 

chế tuyển sinh); 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là Điều 

lệ trường trung học cơ sở); 

Căn cứ Công văn số 594/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 16/4/2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh mầm non, phổ thông năm học 

2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện về 

việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non và lớp 1, lớp 6 năm học 2024 - 2025 

trên địa bàn huyện Lâm Hà; 

Căn cứ Công văn số 382/GD-THCS ngày 02/5/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh mầm non và lớp 1, lớp 6 năm học 

2024 - 2025; 

Xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 70 Hội đồng tuyển sinh năm học 2024 - 2025 tại các trường 

mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Hà. 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy 

chế tuyển sinh; Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường 

trung học cơ sở và thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025 theo đúng 

các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian: Mỗi Hội đồng làm việc 04 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 

14/6/2024 đến ngày 10/7/2024. 

Điều 3. Các bộ phận Tổ chức, Chuyên môn, Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT; 
- Website Phòng GD&ĐT; 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Trinh 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hằng Hiệu trưởng Mầm non 1 Chủ tịch  

2 Trần Thị Hương Phó Hiệu trưởng Mầm non 1 P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Lâm Nhân viên Kế toán Mầm non 1 Thư ký  

4 Võ Ngọc Như Quỳnh Tổ trưởng tổ 5 - 6 tuổi Mầm non 1 Thành viên  

5 Nguyễn Thị Biên Tổ trưởng tổ 3 - 4 tuổi Mầm non 1 Thành viên  

6 Bùi Thị Giang Chủ tịch công đoàn Mầm non 1 Thành viên  

7 Nguyễn Quốc Thịnh Bảo vệ Mầm non 1 Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON 3 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nghiêm Thị Hương Hiệu trưởng Mầm non 3 Chủ tịch  

2 Phùng Thị Hà Thúy Phó Hiệu trưởng Mầm non 3 P. Chủ tịch  

3 Nguyễn T. Linh Phương Nhân viên Y tế Mầm non 3 Thư ký  

4 Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Mầm non 3 Thành viên  

5 Phạm Thị Ngọc Tổ trưởng tổ 5 - 6 tuổi Mầm non 3 Thành viên  

6 Ngô Thị Nga Tổ trưởng tổ 4 - 5 tuổi Mầm non 3 Thành viên  

7 Trịnh Công Nhân Bảo vệ Mầm non 3 Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN VĂN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thảo Hiệu Trưởng MG Tân Văn Chủ tịch  

2 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng MG Tân Văn P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hường Y tế - Văn thư MG Tân Văn Thư ký  

4 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng MG Tân Văn Thành viên  

5 Bùi Thị Ngát Chủ tịch công đoàn MG Tân Văn Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng tổ MN ghép MG Tân Văn Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hằng Tổ phó tổ MN ghép MG Tân Văn Thành viên  

8 Lê Thị Diễm Huệ Tổ trưởng tổ 5 tuổi MG Tân Văn Thành viên  

9 Lê Thị Hằng Nga Tổ phó tổ 5 tuổi MG Tân Văn Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠ ĐỜN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

__________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Thanh Hiệu trưởng MG Đạ Đờn Chủ tịch  

2 Nguyễn Nữ Hoàng Anh Phó Hiệu trưởng MG Đạ Đờn P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Thoa Phó Hiệu trưởng MG Đạ Đờn Thư ký  

4 Đặng Thị Minh Tổ trưởng tổ 3 - 4 tuổi MG Đạ Đờn Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ 5 - 6 tuổi MG Đạ Đờn Thành viên  

6 Lưu Bích Ngọc TT tổ văn phòng MG Đạ Đờn Thành viên  

7 Trần Phước Lâm Bảo vệ MG Đạ Đờn Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ SƠN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Sim Hiệu trưởng MG Phú Sơn Chủ tịch  

2 Lê Trần Diệu Thúy Phó Hiệu trưởng MG Phú Sơn P. Chủ tịch  

3 Trần Thị Ngọc Ánh Phó Hiệu trưởng MG Phú Sơn Thư ký  

4 Trần Thị Huyền Chủ tịch công đoàn MG Phú Sơn Thành viên  

5 Nguyễn Thị Minh Thảo Tổ trưởng tổ  5-6 tuổi MG Phú Sơn Thành viên  

6 Trần Thị Tân Tổ trưởng tổ  4-5 tuổi MG Phú Sơn Thành viên  

7 Đặng Thanh Hoài Tổ trưởng tổ  3-4 tuổi MG Phú Sơn Thành viên  

8 Nguyễn Trần X. Hương Nhân viên Y tế MG Phú Sơn Thành viên  

9 Lương Tài Dũng Bảo vệ MG Phú Sơn Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Bích Huyền Hiệu trưởng MN Sao Mai Chủ tịch  

2 Nguyễn T. Thanh Loan P. Hiệu trưởng MN Sao Mai P. Chủ tịch  

3 Liêng Hót K’ Si Nhân viên Y tế MN Sao Mai Thư ký  

4 Liêng Jrang K’ Sin P. Hiệu trưởng MN Sao Mai Thành viên  

5 Lê Nguyễn P. Uyên Nhân viên Kế toán MN Sao Mai Thành viên  

6 Võ Thị Phương Thu Chủ tịch công đoàn MN Sao Mai Thành viên  

7 Triệu Văn Quý Bảo vệ MN Sao Mai Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO PHI TÔ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Hoa Việt Hiệu trưởng MG Phi Tô Chủ tịch  

2 Trần Thị Ánh Linh P. Hiệu trưởng MG Phi Tô P. Chủ tịch  

3 Bùi Thị Thu Hà Tổ trưởng tổ 5 tuổi MG Phi Tô Thư ký  

4 Nguyễn Duy T. Thùy Tổ trưởng tổ 4 tuổi MG Phi Tô Thành viên  

5 Lương Thị K. Khuyên Tổ trưởng tổ MN ghép MG Phi Tô Thành viên  

6 Bùi Thị Hoàng Anh Nhân viên Kế toán MG Phi Tô Thành viên  

7 K’ Lin Nhân viên Văn thư MG Phi Tô Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Bích Vân Hiệu trưởng MG Tân Hà Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hoa Mai Phó Hiệu trưởng MG Tân Hà P. Chủ tịch  

3 Bùi Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng MG Tân Hà Thư ký  

4 Nguyễn T. Huyền Trang Tổ trưởng tổ 5 - 6 tuổi MG Tân Hà Thành viên  

5 Phan Thị Huyền Tổ trưởng tổ 4 - 5 tuổi MG Tân Hà Thành viên  

6 Trần Thị Nhàn Tổ trưởng tổ 3 - 4 tuổi MG Tân Hà Thành viên  

7 Thái Đình An Bảo vệ MG Tân Hà Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
___________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀI ĐỨC 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Hương Hiệu trưởng MG Hoài Đức Chủ tịch  

2 Đào Thị Dung Phó Hiệu trưởng MG Hoài Đức P. Chủ tịch  

3 Bùi Thị Vinh Phó Hiệu trưởng MG Hoài Đức Thư ký  

4 Trình Thị Vui Chủ tịch công đoàn MG Hoài Đức Thành viên  

5 Lù Thị Chính Thanh tra nhân dân MG Hoài Đức Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên MG Hoài Đức Thành viên  

7 Nguyễn Ngọc Sáu Bảo vệ MG Hoài Đức Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚC THỌ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn  Thị Hoa Hiệu trưởng MG Phúc Thọ Chủ tịch  

2 Lương  Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng MG Phúc Thọ P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị  Hoa Phó Hiệu trưởng MG Phúc Thọ Thư ký  

4 Nguyễn T. Huyền Trang Nhân viên Y tế MG Phúc Thọ Thành viên  

5 Trần Văn Dũng Bảo vệ MG Phúc Thọ Phục vụ  

Danh sách này gồm 05 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THANH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Kră Jăn K’ Hoàng P. Hiệu trưởng MG Tân Thanh Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Ngân P. Hiệu trưởng MG Tân Thanh P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Bích Linh Chủ tịch công đoàn MG Tân Thanh Thư ký  

4 Võ Thị Lự Tổ khối trưởng MG Tân Thanh Thành viên  

5 Nguyễn Thị Út Tổ khối trưởng MG Tân Thanh Thành viên  

6 Ka Să Rô Đa Thanh tra nhân dân MG Tân Thanh Thành viên  

7 Nguyễn Thị Thu Thủy Bí thư Đoàn TN MG Tân Thanh Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng MN Tân Mai Chủ tịch  

2 Phạm Thị Hương Phó Hiệu trưởng MN Tân Mai P. Chủ tịch  

3 Bùi Thị Lan Phó Hiệu trưởng MN Tân Mai Thư ký  

4 Bùi Thị Thúy Quỳnh Tổ khối trưởng MN Tân Mai Thành viên  

5 Hoàng Thị Thanh Lan Tổ khối trưởng MN Tân Mai Thành viên  

6 Bùi Thanh Tươi Nhân viên Y tế MN Tân Mai Thành viên  

7 Nguyễn Thị Xuyến Bảo vệ MN Tân Mai Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAN PHƯỢNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Thêm Hiệu trưởng MG Đan Phượng Chủ tịch  

2 Tạ Thị Hoa P. Hiệu trưởng MG Đan Phượng P. Chủ tịch  

3 Trần Thị Thương Nhân viên Y tế MG Đan Phượng Thư ký  

4 Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Kế toán MG Đan Phượng Thành viên  

5 Nguyễn Thị Thảo Bảo vệ MG Đan Phượng Phục vụ  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đồng Thị Kim Tuệ Hiệu trưởng MG Liên Hà Chủ tịch  

2 Lê Thị Sâm P. Hiệu trưởng MG Liên Hà P. Chủ tịch  

3 Hà Thị Thu Tổ trưởng tổ 4-5 tuổi MG Liên Hà Thư ký  

4 Nguyễn Thị Gấm P. Hiệu trưởng MG Liên Hà Thành viên  

5 Nguyễn T. Xuân Thùy Tổ trưởng tổ 5-6 tuổi MG Liên Hà Thành viên  

6 Đinh Thị Phượng Nhân viên Y tế MG Liên Hà Thành viên  

7 Võ Thị Hà Nhân viên Kế toán MG Liên Hà Thành viên  

8 K’ Hóe Tổ phó tổ 3-4 tuổi MG Liên Hà Thành viên  

9 Đoàn Văn Hường Bảo vệ MG Liên Hà Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Lương Oanh Nga Hiệu trưởng MN Sơn Ca Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng MN Sơn Ca P. Chủ tịch  

3 Vũ Thị Phúc Nhân viên Kế toán MN Sơn Ca Thư ký  

4 Nguyễn T. Thu Huyền Phó Hiệu trưởng MN Sơn Ca Thành viên  

5 Lê Hoài Thu Nhân viên Y tế MN Sơn Ca Thành viên  

6 Trần Thị Huế Tổ khối trưởng MN Sơn Ca Thành viên  

7 Nguyễn Thị Tĩnh Bảo vệ MN Sơn Ca Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG THANH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng MG Đông Thanh Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hải Phó Hiệu trưởng MG Đông Thanh P. Chủ tịch  

3 Bùi Ngọc Hà Phó Hiệu trưởng MG Đông Thanh P. Chủ tịch  

4 Vũ Thị Trang Nhân viên Y tế MG Đông Thanh Thư ký  

5 Nguyễn Ngọc Hân Nhân viên Kế toán MG Đông Thanh Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO GIA LÂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đặng Thị Nhung Hiệu trưởng MG Gia Lâm Chủ tịch  

2 Hoàng Thị Thuỳ Dung P. Hiệu trưởng MG Gia Lâm P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Ngọc Ánh Nhân viên Y tế MG Gia Lâm Thư ký  

4 Nguyễn Thi Phương Lan P. Hiệu trưởng MG Gia Lâm Thành viên  

5 Nguyễn Thị Luyến Nhân viên Kế toán MG Gia Lâm Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO NAM HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Lê Thị Linh Hiệu trưởng MG Nam Hà Chủ tịch  

2 Phùng Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng MG Nam Hà P. Chủ tịch  

3 Trương Thị Minh Châu Nhân viên Y tế MG Nam Hà Thư ký  

4 Nguyễn Thúy Huyền Phó Hiệu trưởng MG Nam Hà Thành viên  

5 Lương Thị Huệ Nhân viên Kế toán MG Nam Hà Phục vụ  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG  

MẪU GIÁO THĂNG LONG, MẦM NON 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hà Thị Bích Liên Hiệu trưởng MG Thăng Long Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Yên P. Hiệu trưởng MG Thăng Long P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Thu Thanh P. Hiệu trưởng Mầm non 2 P. Chủ tịch  

4 Nguyễn Thùy Anh Tổ khối trưởng Mầm non 2 Thư ký  

5 Trịnh Mai Phương Giáo viên MG Thăng Long Thành viên  

6 Trần Thị Tuyết Tổ khối trưởng Mầm non 2 Thành viên  

7 Nguyễn Thị Minh Thơ Nhân viên Kế toán MG Thăng Long Thành viên  

8 Nguyễn T. Phương Lan Nhân viên Văn thư MG Thăng Long Thành viên  

9 Nguyễn Văn Kiều Bảo vệ MG Thăng Long Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO MÊ LINH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Hường Hiệu trưởng MG Mê Linh Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng MG Mê Linh P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng MG Mê Linh Thư ký  

4 Nguyễn Thị Phượng Chủ tịch công đoàn MG Mê Linh Thành viên  

5 Nguyễn Lệ Thu Nhân viên Kế toán MG Mê Linh Thành viên  

6 Trần Thị Toán Nhân viên Y tế MG Mê Linh Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON ĐỒ RÊ MÍ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Huyền Hiệu trưởng MN Đồ Rê Mí Chủ tịch  

2 Nguyễn Phan T. Ngọc Trang CT công đoàn MN Đồ Rê Mí P. Chủ tịch  

3 Nguyễn T. Thúy Phượng P. Hiệu trưởng MN Đồ Rê Mí Thư ký  

4 Nguyễn Thị Thảo Vân TT khối 5 tuổi MN Đồ Rê Mí Thành viên  

5 Nguyễn Thị Anh Pha TT khối 4 tuổi MN Đồ Rê Mí Thành viên  

6 Mơ Tui Kê Ren 
TT khối 3 tuổi  - 

Nhà trẻ 
MN Đồ Rê Mí Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hoa Cấp dưỡng MN Đồ Rê Mí Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON HOA HƯỚNG DƯƠNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)) 
___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đặng Thị Kim Nhung Hiệu trưởng MN Hoa Hướng Dương Chủ tịch  

2 Đăng Thị Ngọc Qúy P. Hiệu trưởng MN Hoa Hướng Dương P. Chủ tịch  

3 Nguyễn T. Hoàng Trân Giáo viên MN Hoa Hướng Dương Thư ký  

4 Trần Thị Thanh Tuyền Tổ trưởng MN Hoa Hướng Dương Thành viên  

5 Hoàng Thị Phượng Tổ trưởng MN Hoa Hướng Dương Thành viên  

6 Nguyễn Thị Hằng Phục vụ MN Hoa Hướng Dương Phục vụ  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẪU GIÁO THIÊN TÂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Bích Sơn Hiệu trưởng MG Thiên Tâm Chủ tịch  

2 K’Diễn Chủ tịch công đoàn MG Thiên Tâm P. Chủ tịch  

3 Trần Thị Quý Trinh Tổ khối trưởng MG Thiên Tâm Thư ký  

4 K’ Giản Giáo viên MG Thiên Tâm Thành viên  

5 K’ Thúy Giáo viên MG Thiên Tâm Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH VĂN 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng TH Đinh Văn 1 Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Hiệu trưởng TH Đinh Văn 1 P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hòa NV Văn thư TH Đinh Văn 1 Thư ký  

4 Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên TH Đinh Văn 1 Thành viên  

5 Phùng Ngàn Ánh Tuyên Giáo viên TH Đinh Văn 1 Thành viên  

6 Bùi Thị Hương Giáo viên TH Đinh Văn 1 Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hiền TTND TH Đinh Văn 1 Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 
Nhiệm vụ 

trong Hội đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Hữu Nguyện Hiệu trưởng TH Kim Đồng Chủ tịch  

2 Vì Thị Thúy P. Hiệu trưởng TH Kim Đồng P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Nga P. Hiệu trưởng TH Kim Đồng P. Chủ tịch  

4 Nguyễn Tống Trà My Nhân viên Y tế TH Kim Đồng Thư ký  

5 Đặng Thị Diệu Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên  

6 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên TH Kim Đồng Thành  viên  

7 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH VĂN 3 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hoàng Hiệu trưởng TH Đinh Văn III Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Sơn Phó Hiệu trưởng TH Đinh Văn III P. Chủ tịch  

3 Huỳnh Thị Thảo Uyên Giáo viên TH Đinh Văn III Thư ký  

4 Thiều Thị Nguyên Giáo viên TH Đinh Văn III Thành viên  

5 Lê Thị Hồng Giáo viên TH Đinh Văn III Thành viên  

6 Trần Thị Na Nhân viên Văn thư TH Đinh Văn III Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH VĂN 5 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng TH Đinh Văn 5 Chủ tịch  

2 Phan Thị Cảnh P.Hiệu trưởng TH Đinh Văn 5 P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Quỳnh Duyên Nhân viên TH Đinh Văn 5 Thư ký  

4 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên TH Đinh Văn 5 Thành viên  

5 Nguyễn Thị Yến Giáo viên TH Đinh Văn 5 Thành viên  

6 Nguyễn Thị Kiều Hân Giáo viên TH Đinh Văn 5 Thành viên  

7 Nguyễn Thị Lệ Nhung Nhân viên TH Đinh Văn 5 Thành viên  

8 Nguyễn Thị Miên Nhân viên TH Đinh Văn 5 Thành viên  

9 Nguyễn Minh Tính Bảo vệ TH Đinh Văn 5 Phục vụ  

Danh sách này gồm 097 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN 1 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

__________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Thu Liên Hiệu trưởng TH Tân Văn I Chủ tịch  

2 Hoàng Văn Trọng P. Hiệu trưởng TH Tân Văn I P. Chủ tịch  

3 Đặng Thị Minh P. Hiệu trưởng TH Tân Văn I P. Chủ tịch  

4 Nguyễn T. Phương Thảo Nhân viên TH Tân Văn I Thư ký  

5 Trần Diệp Thùy Dương Giáo viên TH Tân Văn I Thành viên  

6 Phan Thị Bích Ngọc Giáo viên TH Tân Văn I Thành viên  

7 Nguyễn Thị Nga Giáo viên TH Tân Văn I Thành viên  

8 Đinh Thị Là Giáo viên TH Tân Văn I Thành viên  

9 Phan Thị Hảo Nhân viên TH Tân Văn I Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN 3 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Văn Đạt Hiệu trưởng TH Tân Văn 3 Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Huyền P. Hiệu trưởng TH Tân Văn 3 P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Phương Thảo NV Y tế TH Tân Văn 3 Thư ký  

4 Vũ Thị Thắng Giáo viên TH Tân Văn 3 Thành viên  

5 Vàng Thị Thu Nhung Giáo viên TH Tân Văn 3 Thành viên  

6 Phan Thị Cúc Nhân viên TH Tân Văn 3 Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA NUNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Văn Hợi Hiệu Trưởng TH Đa Nung Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Sáu P. Hiệu trưởng TH Đa Nung P. Chủ tịch  

3 Bùi Quý Trị Nhân viên Y tế TH Đa Nung Thư ký  

4 Nguyễn T. Minh Thảo Giáo viên TH Đa Nung Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH Đa Nung Thành viên  

6 Nguyễn Thị Hồng Hợi Giáo viên TH Đa Nung Thành viên  

7 Dương Thị Hà Giáo viên TH Đa Nung Thành viên  

8 Bon Krong K’ Nguyên Giáo viên TH Đa Nung Thành viên  

9 Lê Xuân Sử Nhân viên Thiết bị TH Đa Nung Thành viên  

10 Hoàng Kim Quý Nhân viên Kế toán TH Đa Nung Phục vụ  

Danh sách này gồm 10 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC R’LƠM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_______________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong 

 Hội đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Kim Hoan Hiệu Trưởng TH R’Lơm Chủ tịch  

2 Nguyễn Thái Dương Phó Hiệu trưởng TH R’Lơm P. Chủ tịch  

3 Đào Thị Lành Giáo viên TH R’Lơm Thư ký  

4 Nguyễn Thị Dung Giáo viên TH R’Lơm Thành viên  

5 Ngô Thị Ngọc Giáo viên TH R’Lơm Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

  



34 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ SƠN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Thu Hằng Hiệu trưởng TH Phú Sơn Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Thanh Bình Giáo viên TH Phú Sơn P. Chủ tịch  

3 Trần Thị Thu Hường Nhân  viên Văn thư TH Phú Sơn Thư ký  

4 Lê Thị Thu Huyền Giáo viên TH Phú Sơn Thành viên  

5 Lương Thị Mỹ Nguyệt Giáo viên TH Phú Sơn Thành viên  

6 Hà Thị Thùy Trang Giáo viên TH Phú Sơn Thành viên  

7 Bùi Thị Nhu Nhân viên Kế toán TH Phú Sơn Thành viên  

8 Nông Hồng Anh Nhân viên Y tế TH Phú Sơn Phục vụ  

Danh sách này gồm 087 người. 

 

 

 

  



35 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI TÔ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phan Thị Thanh Tú Hiệu trưởng TH Phi Tô Chủ tịch  

2 Võ Thị Thủy Tiên Phó Hiệu trưởng TH Phi Tô P. Chủ tịch  

3 K’ Dôih GV TPT Đội TH Phi Tô Thư ký  

4 K’ So Nhân viên Y tế TH Phi Tô Thành viên  

Danh sách này gồm 04 người. 

 

 

 

  



36 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA LÂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Trung Kiên Hiệu trưởng TH Gia Lâm Chủ tịch  

2 Lê Thị Lan CT Công đoàn TH Gia Lâm P. Chủ tịch  

3 Vũ Thị Thanh Hà Giáo viên TH Gia Lâm Thư ký  

4 Nguyễn Phương Huyền Giáo viên TH Gia Lâm Thành viên  

5 Trương Thị Thúy Nhân viên TH Gia Lâm Phục vụ  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

  



37 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Nam Hiệu trưởng TH Hai Bà Trưng Chủ tịch  

2 Nguyễn Tuyết Thanh P. Hiệu trưởng TH Hai Bà Trưng P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Huệ NV Thư viện TH Hai Bà Trưng Thư ký  

4 Nguyễn Thị Bích Liên Tổ phó CM TH Hai Bà Trưng Thành viên  

5 Nguyễn Thị Bé Giáo viên TH Hai Bà Trưng Thành viên  

6 Đinh Thị Huế Giáo viên TH Hai Bà Trưng Thành viên  

7 Lê Thị Hiền Nhân viên Kế toán TH Hai Bà Trưng Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



38 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM BAN I  

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Thuyên Hiệu trưởng TH Nam Ban I Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hiền P. Hiệu trưởng TH Nam Ban I P. Chủ tịch  

3 Đào Thu Trang Giáo viên TH Nam Ban I Thành viên  

4 Nguyễn Thu Hà Giáo viên TH Nam Ban I Thành viên  

5 Nguyễn Thị Mận Giáo viên TH Nam Ban I Thành viên  

6 Nguyễn Thị Việt Trinh Giáo viên TH Nam Ban I Thành viên  

7 Lương Thị Huệ Nhân viên Kế toán TH Nam Ban I Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



39 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM BAN II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phan Thị Hà Hiệu trưởng TH Nam Ban II Chủ tịch  

2 Bùi Thị Anh P. Hiệu trưởng TH Nam Ban II P. Chủ tịch  

3 Phạm Thị Phương Nhân viên Thiết bị TH Nam Ban II Thư kí  

4 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên TH Nam Ban II Thành viên  

5 Nguyễn Thị  Vân Giáo viên TH Nam Ban II Thành viên  

6 Phạm Thị Nền Nhân viên Kế toán TH Nam Ban II Phục vụ  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

  



40 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ LIÊM  

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

____________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Doãn Tuấn Nghĩa Hiệu trưởng TH Từ Liêm Chủ tịch  

2 Trần Thị Thanh P. Hiệu trưởng TH Từ Liêm P. Chủ tịch  

3 Trần Hồng Nhiên Nhân viên Văn thư TH Từ Liêm Thư ký  

4 Ngô Thị Hoa Giáo viên TH Từ Liêm Thành viên  

5 Hoàng Ngọc Thắm Giáo viên TH Từ Liêm Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên Thư viện TH Từ Liêm Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

  



41 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỌ I  

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

__________________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Lê Thị Thịnh Hiệu trưởng TH Phúc Thọ I Chủ tịch  

2 Ngô Xuân Sơn Phó Hiệu trưởng TH Phúc Thọ I P. Chủ tịch  

3 Hoàng Thị Hằng Nhân viên Y tế TH Phúc Thọ I Thư ký  

4 Linh Thị Tuyết Trinh Giáo viên TH Phúc Thọ I Thành viên  

5 Lê Thị Mơ Giáo viên TH Phúc Thọ I Thành viên  

6 Rơ Ông K’ Hoàn Giáo viên TH Phúc Thọ I Thành viên  

7 Đặng Thị Thanh Lam Nhân viên Kế toán TH Phúc Thọ I Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THỌ II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Hồng Lâm Hiệu trưởng TH Phúc Thọ II Chủ tịch  

2 Lê Văn Tám P. Hiệu trưởng TH Phúc Thọ II P. Chủ tịch  

3 Rơ Ông K’ Lôi Nhân viên Thư viện TH Phúc Thọ II Thư ký  

4 Hoàng Thị Hà Giáo viên TH Phúc Thọ II Thành viên  

5 Lê Thị Miền Giáo viên TH Phúc Thọ II Thành viên  

6 Phan Quốc Lập Nhân viên Kế toán TH Phúc Thọ II Thành viên  

7 Vi Văn Nồm Bảo vệ TH Phúc Thọ II Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÀ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Thiện Hiệu trưởng TH Tân Hà I Chủ tịch  

2 Hoàng Thị Huấn Phó Hiệu trưởng TH Tân Hà I P. Chủ tịch  

3 Trần Thị Nam Nhân viên Văn thư TH Tân Hà I Thư ký  

4 Hoàng Thị Hải Nhân viên TH Tân Hà I Thành viên  

5 Đinh Thị Duyên Anh Giáo viên TH Tân Hà I Thành viên  

6 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên TH Tân Hà I Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÀ II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

___________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng TH Tân Hà II Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Như Hoa Phó Hiệu trưởng TH Tân Hà II P. Chủ tịch  

3 Hoàng Thị Thu Hoài Nhân viên TH Tân Hà II Thư ký  

4 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên TH Tân Hà II Thành viên  

5 Nguyễn Thị Giang Nhân viên TH Tân Hà II Thành viên  

6 Nguyễn Thị Phượng Nhân viên TH Tân Hà II Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hà Nhân viên TH Tân Hà II Thành viên  

8 Trần Văn Dương Nhân viên TH Tân Hà II Thành viên  

9 Nguyễn Đức Thà Nhân viên TH Tân Hà II Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAN PHƯỢNG I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Nam Hiệu trưởng TH Đan Phượng I Chủ tịch  

2 Nguyễn T. Thanh Mùi Chủ tịch công đoàn TH Đan Phượng I P. Chủ tịch  

3 Nguyễn T. Thanh Tâm Giáo viên TH Đan Phượng I Thư ký  

4 Nguyễn Thị Hà Trang Giáo viên TH Đan Phượng I Thành viên  

5 Đặng T. Ngọc Quyền Giáo viên TH Đan Phượng I Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAN PHƯỢNG II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_____________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Quốc Trụ Hiệu trưởng TH Đan Phượng II Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Thịnh P. Hiệu trưởng TH Đan Phượng II P. Chủ tịch  

3 Đinh Thị Nhân Nhân viên Y tế TH Đan Phượng II Thư ký  

4 Võ Thị Ngọc Hoa Tổ trưởng CM TH Đan Phượng II Thành viên  

5 Trần Thị Hảo Tổ trưởng CM TH Đan Phượng II Thành viên  

6 Trần Thi Quyên Giáo viên TH Đan Phượng II Thành viên  

7 Hoàng Thị Xiêm Giáo viên TH Đan Phượng II Thành viên  

8 Ngô Công Tâm Nhân viên Thư viện TH Đan Phượng II Thành viên  

9 Trần Thị Thuận Nhân viên Kế toán TH Đan Phượng II Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



47 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÁN TRANH I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

__________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Như Ngọc Hiệu trưởng TH Lán Tranh I Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Chinh P. Hiệu trưởng TH Lán Tranh I P. Chủ tịch  

3 Vũ Thị Doan Giáo viên TH Lán Tranh I Thư ký  

4 Ngô Thị Sinh Giáo viên TH Lán Tranh I Thành viên  

5 Nguyễn Thị Vi Giáo viên TH Lán Tranh I Thành viên  

6 Nguyễn Văn Hòa CT Công đoàn TH Lán Tranh I Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hà NV Văn thư TH Lán Tranh I Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



48 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÁN TRANH II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

__________________________________________ 

  

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phùng Thị Lan Hiệu trưởng TH Lán Tranh II Chủ tịch  

2 Phan Hải Lưu P. Hiệu trưởng TH Lán Tranh II P. Chủ tịch  

3 Lê Thị Thùy Dung NV Văn thư TH Lán Tranh II Thư ký  

4 Ngọc Thị Huế Giáo viên TH Lán Tranh II Thành viên  

5 Phạm Thị Thúy Hồng Giáo viên TH Lán Tranh II Thành viên  

6 Lưu Thị Huế Giáo viên TH Lán Tranh II Thành viên  

7 Đỗ Thanh Hòa NV Kế toán TH Lán Tranh II Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



49 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI ĐỨC 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phan Thị Hường Hiệu trưởng TH Hoài Đức Chủ tịch  

2 Hồ Đình Tình P. Hiệu trưởng TH Hoài Đức P. Chủ tịch  

3 Thái Thị Sáu Nhân viên TH Hoài Đức Thư ký  

4 Trần Thị Thu Hòa Giáo viên TH Hoài Đức Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên TH Hoài Đức Thành viên  

6 Nguyễn T. Minh Nguyệt Giáo viên TH Hoài Đức Thành viên  

7 Chu Thị Hồng Giáo viên TH Hoài Đức Thành viên  

8 Lê Thị Vân Giáo viên TH Hoài Đức Thành viên  

9 Nguyễn Bá Đoàn Bảo vệ TH Hoài Đức Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



50 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANH I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Nam Hiệu trưởng TH Tân Thanh 1 Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hương P. Hiệu trưởng TH Tân Thanh 1 P. Chủ tịch  

3 Đàm Thị Duyệt Nhân viên TH Tân Thanh 1 Thư kí  

4 Đường Thị Mai Hương Giáo viên TH Tân Thanh 1 Thành viên  

5 Nguyễn Thị Bình Giáo viên TH Tân Thanh 1 Thành viên  

6 Phan Thị Phương Giáo viên TH Tân Thanh 1 Thành viên  

7 Phạm Thị Lân Nhân viên TH Tân Thanh 1 Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



51 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THANH 2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nhữ Văn Ba Hiệu trưởng TH Tân Thanh 2 Chủ tịch  

2 Nguyễn Ngọc Việt P. Hiệu trưởng TH Tân Thanh 2 P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hiền P. Hiệu trưởng TH Tân Thanh 2 Thư ký  

4 Trần Xuân Cảnh NV Văn thư TH Tân Thanh 2 Thành viên  

5 Lê Thị Thương Giáo viên TH Tân Thanh 2 Thành viên  

6 Phan Thị Phương Giáo viên TH Tân Thanh 2 Thành viên  

7 Đinh Mỹ Vân Giáo viên TH Tân Thanh 2 Thành viên  

8 Trần Thị Lợi Giáo viên TH Tân Thanh 2 Thành viên  

9 Vũ Thị Hương Giáo viên TH Tân Thanh 2 Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



52 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong 

 Hội đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Hùng P. Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Tất Thành P. Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng P. Chủ tịch 
 

3 Lê Tiến Thiện Giáo Viên THCS Lý Tự Trọng Thư ký 
 

4 Lê Thu Phương NV Văn Thư THCS Lý Tự Trọng Thành viên 
 

5 K’ Diên NV Thiết bị THCS Lý Tự Trọng Thành viên  

6 Nguyễn Thị Hà Bảo vệ THCS Lý Tự Trọng Phục vụ  

7 Đặng Thị Dương NV Kế toán THCS Lý Tự Trọng Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



53 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS HÒA LẠC 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Văn Bình Hiệu trưởng THCS Hòa Lạc Chủ tịch  

2 Lê Văn Tình P. Hiệu trưởng THCS Hòa Lạc P. Chủ tịch  

3 Ngô Thị Nguyên Linh TTCM THCS Hòa Lạc Thành viên  

4 Nguyễn Văn Kiều TTCM THCS Hòa Lạc Thành viên  

5 Nguyễn Thị Thương NV Văn thư THCS Hòa Lạc Thành viên  

6 Lê Thị Nguyệt NV Kế toán THCS Hòa Lạc Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

  



54 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS TÂN VĂN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hồ Viết Tiến Hiệu trưởng THCS Tân Văn Chủ tịch  

2 Chu Ngọc Đức P. Hiệu trưởng THCS Tân Văn P. Chủ tịch  

3 Lưu thị Mịn Giáo viên THCS Tân Văn Thư ký  

4 Hoàng Văn Thanh Giáo viên THCS Tân Văn Thành viên  

5 Phạm Văn Mạch Giáo viên THCS Tân Văn Thành viên  

6 Lò Tấn Anh NV Văn thư THCS Tân Văn Thành viên  

7 Trần Văn Hồng Bảo vệ THCS Tân Văn Thành viên  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



55 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS ĐAM PAO 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Xuân Thanh Hiệu trưởng THCS Đam Pao Chủ tịch  

2 Phạm Hồng Lợi P. Hiệu trưởng THCS Đam Pao P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên THCS Đam Pao Thư ký  

4 Nguyễn Minh Thúy TTND THCS Đam Pao Thành viên  

5 Nguyễn Thị Lệ Thùy TT tổ Văn phòng THCS Đam Pao Thành viên  

6 Nguyễn Thị Tâm TT tổ Xã hội THCS Đam Pao Thành viên  

7 Lê Hồng Thư TT tổ Tự nhiên THCS Đam Pao Thành viên  

8 Hoàng Thị Thương NV Văn thư THCS Đam Pao Thành viên  

9 Đàm Thị Tuyền NV Kế toán THCS Đam Pao Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



56 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Viết Hùng Hiệu trưởng THCS Võ Thị Sáu Chủ tịch  

2 Hoàng Văn Thanh P. Hiệu trưởng THCS Võ Thị Sáu P. Chủ tịch  

3 Đỗ Thị Như Giáo viên THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

4 Trịnh Thị Minh Thảo Nhân viên THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

5 Phạm Thị Ngọc Trân Giáo viên THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

6 Hồ Thị Hải Nhân viên THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

7 Dương Thị Anh NV Văn thư THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

8 Lê Thị Giang NV Kế toán THCS Võ Thị Sáu Thành viên  

9 Nguyễn Văn Bình Bảo vệ THCS Võ Thị Sáu Phục vụ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



57 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS PHÚ SƠN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phạm Ngọc Tuấn Hiệu trưởng THCS Phú Sơn Chủ tịch  

2 Lê Văn Hải TT chuyên môn THCS Phú Sơn P. Chủ tịch  

3 Vy Thị Kim Mai Giáo viên THCS Phú Sơn Thư ký  

4 Bùi Văn Tuấn Giáo viên THCS Phú Sơn Thành viên  

5 Nguyễn Thị Hồng Vân TT Văn phòng THCS Phú Sơn Thành viên  

6 Trần Thị Thủy GV TPT Đội THCS Phú Sơn Thành viên  

7 Chu Trọng Đức Nhân viên THCS Phú Sơn Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



58 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TH&THCS R’TEING 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Duy Chinh Hiệu Trưởng TH&THCS R’Teing Chủ tịch  

2 Phạm Đình Hải P. Hiệu trưởng TH&THCS R’Teing P. Chủ tịch  

3 Trần Thanh Nga Giáo viên TH&THCS R’Teing Thư ký  

4 Lê Thị Hoa Giáo viên TH&THCS R’Teing Thành viên  

5 Ngô Duy Sơn TTND TH&THCS R’Teing Thành viên  

6 Nguyễn Quốc Thông Giáo viên TH&THCS R’Teing Thành viên  

7 Trương Thị Ngọc Mỹ  Giáo viên TH&THCS R’Teing Thành viên  

8 Lương Văn Kính Kế toán TH&THCS R’Teing Phục vụ  

9 Đỗ Văn Thành Bảo vệ TH&THCS R’Teing Bảo vệ  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



59 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS PHI TÔ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Khanh Hiệu trưởng THCS Phi Tô Chủ tịch  

2 Vũ Tiến Thành P. Hiệu trưởng THCS Phi Tô P. Chủ tịch  

3 Đoàn Thị Thu Huyền TPCM THCS Phi Tô Thư ký  

4 Ka Dìm Giáo viên THCS Phi Tô Thành viên  

5 Nguyễn T. Xuân Thủy Giáo viên THCS Phi Tô Thành viên  

6 Tống Thị Ngọc Hương Giáo viên THCS Phi Tô Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hương Văn thư THCS Phi Tô Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



60 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS GIA LÂM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phạm Đình Cương Hiệu Trưởng THCS Gia Lâm Chủ tịch  

2 Bùi Đình Hiếu P.Hiệu trưởng THCS Gia Lâm P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo Viên THCS Gia Lâm Thư ký  

4 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Giáo Viên THCS Gia Lâm Thành viên  

5 Phan Thị Hà NV Văn thư THCS Gia Lâm Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thanh Loan NV Thư viện THCS Gia Lâm Phục vụ  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

  



61 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TH&THCS ĐÔNG THANH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Sỹ Nguyên Hiệu trưởng TH&THCS Đông Thanh Chủ tịch  

2 Hoàng Thị Kim Yến P. Hiệu trưởng TH&THCS Đông Thanh P. Chủ tịch  

3 Phạm Văn Định P. Hiệu trưởng TH&THCS Đông Thanh P. Chủ tịch  

4 Lương Thế Nhân CT công đoàn TH&THCS Đông Thanh Thư ký  

5 Hoàng T. Thanh Lượng TTCM TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

6 Vương Thị Lý GV TPT Đội TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

7 Bùi Thị Lan Anh TTCM TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

8 Nguyễn Thị Thu TTCM TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

9 Nguyễn Thị Ngọc TTCM TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

10 Nguyễn Văn Thiết Giáo viên TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

11 Vũ Thị Sáu NV Văn thư TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

12 Nguyễn Thị Lựu NV Kế toán TH&THCS Đông Thanh Thành viên  

13 Phạm Văn Lang Bảo vệ TH&THCS Đông Thanh Phục vụ  

Danh sách này gồm 13 người. 

 

 

 

  



62 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS NAM HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hồ Duy Phú Hiệu trưởng THCS Nam Hà Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Hà P. Hiệu trưởng THCS Nam Hà P. Chủ tịch  

3 Trần Mạnh Cường Bí thư đoàn THCS Nam Hà Thư ký  

4 Trần Thị Thuỷ TTCM THCS Nam Hà Thành viên  

5 Lê Thị Hương TTCM THCS Nam Hà Thành viên  

6 Đoàn Ngọc Báo Giáo viên THCS Nam Hà Thành viên  

7 Phạm Thị Hường NV Văn thư THCS Nam Hà Thành viên  

8 Lê Thị Hiền NV Kế toán THCS Nam Hà Thành viên  

9 Đoàn Văn Đán Bảo vệ THCS Nam Hà Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



63 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS TỪ LIÊM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Kiều Thị Nga Hiệu trưởng THCS Từ Liêm Chủ tịch  

2 Vũ Anh Nam P. Hiệu trưởng THCS Từ Liêm P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Lan Văn thư THCS Từ Liêm Thư ký  

4 Lê Thị Mai Nhân viên THCS Từ Liêm Thành viên  

5 Vũ Thị Thuật Kế toán THCS Từ Liêm Thành viên  

6 Trần Công Hoan Bảo vệ THCS Từ Liêm Thành viên  

Danh sách này gồm 06 người. 

 

 

 

  



64 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TH&THCS MÊ LINH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Kim Dung Hiệu trưởng TH&THCS Mê Linh Chủ tịch  

2 Đinh Thị Kim Nga P. Hiệu trưởng TH&THCS Mê Linh P. Chủ tịch  

3 Nguyễn Kiều Mai Thư ký HĐ TH&THCS Mê Linh Thư ký  

4 Đặng Thị Ngọc Hà NV Văn thư TH&THCS Mê Linh Thành viên  

5 Kiều Thị Bích Liễu Giáo viên TH&THCS Mê Linh Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên TH&THCS Mê Linh Thành viên  

7 Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên TH&THCS Mê Linh Thành viên  

8 Lê Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH&THCS Mê Linh Thành viên  

9 Trần Thị Khuyên NV Kế toán TH&THCS Mê Linh Thành viên  

Danh sách này gồm 08 người. 

 

 

 

  



65 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG TH&THCS CILLCUS 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Quang Lâm Hiệu trưởng TH&THCS Cill Cus Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Dũng P. Hiệu trưởng TH&THCS Cill Cus P. Chủ tịch  

3 Lê Minh Hiếu Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thư ký  

4 Ngọ Thị Tình Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thành viên  

5 Vũ Thị Huệ Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thành viên  

6 Nguyễn T. Hoài Hương Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thành viên  

7 Bùi Thị Kim Nhung Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thành viên  

8 Trương Tấn Dũng Giáo viên TH&THCS Cill Cus Thành viên  

9 Đào Thị Huệ NV Văn thư TH&THCS Cill Cus Thành viên  

Danh sách này gồm 09 người. 

 

 

 

  



66 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS PHÚC THỌ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Giang Hiệu trưởng THCS Phúc Thọ Chủ tịch  

2 Chu Đức Tân P. Hiệu trưởng THCS Phúc Thọ P.Chủ tịch  

3 Ngô Thị Dương Ngọc Giáo viên THCS Phúc Thọ Thư ký  

4 Nguyễn Thùy Trang TTCM THCS Phúc Thọ Thành viên  

5 Phạm Thị Kim Ngân Giáo viên THCS Phúc Thọ Thành viên  

6 Hoàng Thị Hiền NV Kế toán THCS Phúc Thọ Thành viên  

7 Phạm Thị Thương NV Văn thư THCS Phúc Thọ Thành viên  

8 Nguyễn Ngọc Chiến Bảo vệ THCS Phúc Thọ Thành viên  

Danh sách này gồm 08 người. 

 

 

 

  



67 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS TÂN HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hữu Trạch Hiệu trưởng THCS Tân Hà Chủ tịch  

2 Nguyễn Sinh Công P. Hiệu trưởng THCS Tân Hà P. Chủ tịch  

3 Đặng Thị Khiêm Nhân viên Thiết bị THCS Tân Hà Thư ký  

4 Trần Quốc Hoàn P. Hiệu trưởng THCS Tân Hà Thành viên  

5 Trương Thị Thủy Nhân viên Thư viện THCS Tân Hà Thành viên  

6 Nông Lý Giang Nhân viên Y tế THCS Tân Hà Thành viên  

7 Phạm Thị Mai Nhân viên Văn thư THCS Tân Hà Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

  



68 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS ĐAN PHƯỢNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Minh Huệ P.Hiệu trưởng THCS Đan Phượng Chủ tịch  

2 Ngô Thị Thoa Thư ký Hội đồng THCS Đan Phượng Thư ký  

3 Nguyễn Đình Nhân NV Văn thư THCS Đan Phượng Thành viên  

4 Phan Thị Bích Nga Giáo viên THCS Đan Phượng Thành viên  

5 Phạm Thị Ngọc Búp NV Kế toán THCS Đan Phượng Phục vụ  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

  



69 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS LIÊN HÀ 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Trần Xuân Chiến Hiệu trưởng THCS Liên Hà Chủ tịch  

2 Trần Văn Mỹ P. Hiệu trưởng THCS Liên Hà P. Chủ tịch  

3 Dương Thị Thìn NV Văn thư THCS Liên Hà Thư ký  

4 Dương Đình Trị NV Kế toán THCS Liên Hà Thành viên  

5 Bạch Thị Huệ NV Y tế THCS Liên Hà Thành viên  

6 Lê Thị Hoa NV Thư viên THCS Liên Hà Thành viên  

7 Trịnh Mạnh Thắng Giáo viên THCS Liên Hà Thành viên  

8 Võ Thị Thanh Nguyên Giáo viên THCS Liên Hà Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

  



70 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Lương Thị Hồng Hà Hiệu trưởng THCS Hoài Đức Chủ tịch  

2 Phan Khắc Cường TT Văn phòng THCS Hoài Đức P. Chủ tịch  

3 Đặng Thị Loan Phượng Giáo viên THCS Hoài Đức Thư ký  

4 Lê Thị Giang Giáo viên THCS Hoài Đức Thành viên  

5 Nguyễn Thị Quyết NV Kế toán THCS Hoài Đức Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 

 

 

 

  



71 

 

UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS TÂN THANH 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Phạm Văn Đạo Hiệu trưởng THCS Tân Thanh Chủ tịch  

2 Ngô Thị Thanh Huyền P. Hiệu trưởng THCS Tân Thanh P. Chủ tịch  

3 Đinh Lã Phi Hùng TTCM THCS Tân Thanh Thư ký  

4 Trần  Thị Nga NV Văn thư THCS Tân Thanh Thành viên  

5 Võ Thị Hoa NV Kế toán THCS Tân Thanh Thành viên  

Danh sách này gồm 05 người. 
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UBND HUYỆN LÂM HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_______________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________ 

 

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số  472/QĐ-GD ngày 03/6/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

_________________________________________ 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường 

Nhiệm vụ 

trong Hội 

đồng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Tiến Lâm Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám Chủ tịch  

2 Trần Thị Tình NV Văn thư THCS Lê Văn Tám Thư ký  

3 Nông Thúy Nương NV Kế toán THCS Lê Văn Tám Thành viên  

4 Nguyễn Thị Phượng NV Thiết bị THCS Lê Văn Tám Thành viên  

5 Nông Thị Thiệp NV Y tế THCS Lê Văn Tám Thành viên  

6 Nguyễn Thị Huyền NV Thư viên THCS Lê Văn Tám Thành viên  

7 Nguyễn H. Thu Huyền Bảo vệ THCS Lê Văn Tám Phục vụ  

Danh sách này gồm 07 người. 

 

 

 

 


		2024-06-03T10:44:50+0700


		2024-06-03T10:47:17+0700


		2024-06-03T10:47:17+0700


		2024-06-03T10:47:17+0700




